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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020

___________________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;
Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính để đưa vào Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và thực hiện kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ năm 2020 tại Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn triển khai, khuyến khích các đơn vị thuộc Bộ bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ đưa vào Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính để thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ đối với các báo cáo ngoài danh mục đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo phù hợp với quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Điều 3. Giao Thủ trưởng các đơn vị:
- Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo yêu cầu và tiến độ tại Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.
- Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ năm 2020 được công bố tại Quyết định, Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai các giải pháp về công nghệ để xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ trước 30/8/2020.
- Đối với các chế độ báo cáo định kỳ còn lại đã được công bố tại Danh mục chế độ báo cáo định kỳ theo Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các chế độ báo cáo định kỳ được công bố mới tại các quyết định khác, các đơn vị nghiên cứu, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng các giải pháp, lộ trình triển khai trong các năm tiếp theo đến hết năm 2025 đảm bảo 80% báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính được đưa vào Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo yêu cầu tại khoản 2, mục III Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.
- Trong quá trình xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo, các đơn vị chủ trì phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính thường xuyên rà soát các chế độ báo cáo để thống nhất các mẫu báo cáo, biểu số liệu đảm bảo công tác báo cáo trên hệ thống điện tử dễ dàng, thuận lợi và đồng bộ nếu cần phải sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật thì kịp thời tổng hợp, đề xuất báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
- Thực hiện rà soát, lập danh mục và trình Bộ Quyết định phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ mới hoặc sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính để đưa vào Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ khi có sự thay đổi.
Điều 4. Văn phòng Bộ đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.(05b)
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Phụ lục
Danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 992/QĐ-BTC ngày 30/6/2020 của Bộ Tài chính)
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	3
	3
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	Báo cáo tài chính năm có kiểm toán của quỹ bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

	17
	10
	Báo cáo tài chính năm có kiểm toán của quỹ ETF (định kỳ bán niên, năm)
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	Báo cáo tài chính năm của các quỹ đầu tư tại VN lập theo quy định của nước nguyên xứ (định kỳ năm)

	23
	16
	Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam (định kỳ quý/năm)

	24
	17
	Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của công ty đại chúng

	25
	18
	Báo cáo tài chính của công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn (định kỳ quý/bán niên/năm)
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	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty chứng khoán
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	Báo cáo về nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại Công ty trong năm
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	Báo cáo quản trị công ty đại chúng của công ty niêm yết (định kỳ 06 tháng/năm)
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	24
	Báo cáo giám sát tuân thủ (định kỳ tháng/năm)

	32
	25
	Báo cáo giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
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	Lĩnh vực Kinh doanh bảo hiểm

	33
	1
	Báo cáo tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (định kỳ quý)

	V
	Lĩnh vực Giá

	34
	1
	Báo cáo giá thị trường
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	Lĩnh vực Công sản

	35
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	Báo cáo tình hình quản lý tài sản công

	36
	2
	Báo cáo kê khai định kỳ tài sản công

	37
	3
	Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

	VIII
	Lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán độc lập

	38
	1
	Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán
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	Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

	39
	1
	Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

	40
	2
	Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

	41
	3
	Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp nhà nước

	42
	4
	Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
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	5
	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
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	Báo cáo tài chính năm
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	Báo cáo tài chính 6 tháng
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	Báo cáo kế hoạch tài chính
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	Lĩnh vực Quản lý Nợ

	47
	1
	Báo cáo định kỳ 6 tháng của ngân hàng phục vụ về biến động và duy trì số dư Tài khoản Dự án

	48
	2
	Báo cáo tình hình góp vốn/bố trí vốn chủ sở hữu theo cam kết của đối tượng được bảo lãnh

	49
	3
	Báo cáo tình hình góp vốn điều lệ theo cam kết của các cổ đông đông của đối tượng được bảo lãnh

	50
	4
	Báo cáo kết thúc khoản vay của đối tượng được bảo lãnh

	51
	5
	Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của đối tượng được bảo lãnh (ngân hàng chính sách)
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	Lĩnh vực Đầu tư công

	52
	1
	Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

	53
	2
	Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng
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	Lĩnh vực Tài chính ngân hàng

	54
	1
	Báo cáo tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội

	55
	2
	Báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	56
	3
	Báo cáo tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

	57
	4
	Báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

	58
	5
	Báo cáo tài chính của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

	59
	6
	Báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh xổ số

	60
	7
	Báo cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
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	Báo cáo hoạt động kinh doanh casino
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	Báo cáo hoạt động kinh doanh xổ số
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	Báo cáo hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
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	Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
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	Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí



